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KHÚC CA MÀU XANH 

 

 

Núi không còn màu xanh 

Thì núi trơ đá trắng 

Rừng hết còn màu xanh 

Thì rừng phơi đất mặn 

 

Là cây hết màu xanh 

Là lá hết màu xanh 

 

Mưa không ở lại núi 

Bước nhanh xuống biển xa 

Nước không ở với đất 

Bay vội vào bao la 

 

Người đành ở với đất 

Hồn thiếu vắng màu xanh 

Chúng em ở với đất 

Tìm hoài không màu xanh 

 

Thì ta làm màu xanh 

Thì ta nuôi màu xanh 

 

Trả màu xanh cho lá 

Trả màu xanh cho cây 

Trả màu xanh cho núi 

Trả màu xanh cho đời. 
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x@P a_d<H b@R lh# 
 
c@K oH _d<K b@R lh# 
y^ c@K FQ/ pt~w _k*<K 
=g* oH _d<K b@R lh# 
y^ =g* bO~% E~% tnH 
 
y^ f~N ab{H b@R lh# 
y^ hl% tA@C b@R lh# 
 
hjN o% k_Q" _s" c@K 
t_\j<w xm@R \t~N drK _\p" 
a`% oH _d<K _s" tnH 
Aq@T p@R tm% a_l" 
 
BP x$ _d<K _s" tnH 
x&N y~/ _E @̀P b@R lh# 
_A<L ad] _d<K _s" tnH 
d&H o% _OH b@R lh# 
 
y^ \d] ZP b@R lh#  
y^ \d] _r" b@R lh# 
 

b{yR b@R lh# k% hl% 
b{yR b{yR k% c@K 
b{yR b{yR k% rY 
b{yR b{yR k% tnH 
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LỜI NGƯỜI CHA ĐẤT NẮNG 

 

 

Rồi mai con vươn thân mọc cánh  

Bay khắp trời Mỹ trời Âu 

Có hề chi đâu  

Nếu lòng con còn nhớ về đất tổ. 

 

Rồi mai con sức rộng vai dài 

Xẻ núi ngăn sông  

Tốt lắm con 

Nếu còn biết chút công ơn dưỡng dục. 

 

Rồi mai con mở trí rộng hồn  

Tiếng Tây, tiếng Tàu biết đủ  

Ngoan lắm con ơi  

Nếu tha phương con chưa quên tiếng mẹ. 
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pn&@C am% B~' pQ`K 
 
hd] hr] anK A$ t=k tm~H E`P 
p@R \g@P ad{H \g@P a_k`$ 
h_k^ k@C kN 
myH t`N k] _d<K hd@R =m pl] k*K 
 
hd] hr] anK _\p" f% _\p" b{r% 
b@K _\k" _rK c@K 
s`' m{N m] 
myH oH w@R a@N =z o/ m%~K 
 
hd] hr] anK Fh% x&N p@H a_k<K 
E~w ab{H pn&@C jw% x@P t] 
j/ _j`$ r] 
myH atH kr] anK _d<K hd@R x@P a=MK 
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pn&@C am% B~' pQ`K 

 

hd] hr] anK A$ t=k tm~F E`P 

p@R \g@P ad{F \g@P a-k`$  

h-k^ k@C kN 

myF t`N k] -d<K hd@R =m pl] k*K 

 

hd] hr] anK -\p" f% -\p" b{r% 

b@K -\k" -rK c@K 

s`' m{N m] 

myF oF v@R a@N =z o/ m%~K 

 

hd] hr] anK Hh% x&N p@F a-k<K 

E~v ab{F pn&@C jv% x@P t] 

j/ -j`$ r] 

myF atF kr] anK -d<K hd@R x@P a=MK 
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CÂU HỎI 

 

 

Em hỏi chim chim bay về đâu 

– Chim mang mơ lành về nuôi tuổi nhỏ 

 

Em hỏi mây mây trôi về đâu 

– Mây chở bóng mát về che mẹ già 

 

Em hỏi gió 

– Cho nắng còn biết mình hanh 

 

Em hỏi sông 

– Cho biển hiểu mình đang khát 

 

Em hỏi người 

– Để người mãi cần tìm nhau 

 

 



 9 

k=nN tv} 
 
ad] tv} c`[ p@R m/ hl] =m 
c`[ b% l{p] s`' =m _r" E~N r{=nH 
ad] tv} g{n~' p@R _n< pK hl] 
g{n`' pj`$ hl&] b{z~K =r c$ a=MK th% 
ad] tv} az{N 
k% pQ`K _d<K _OH E~% E/ 
ad] tv} _\k" 
k% tE{K _d<K E~w \d] mh~% 
ad] tv} mn&{X 
k% ur/ _d<K E~w \k;N g@P 



 10 

BẠN BANA Ở LÀNG CHĂM 

 

 

Tôi hỏi bạn từ đâu về đây 

Bạn lắc đầu không biết – không nhớ tên làng 

 – chỉ nhớ tên mẹ – nhớ tiếng Bana.  

 

Tôi hỏi bạn tại sao về đây 

Bạn lắc đầu không biết – chỉ nhớ mẹ đã mất - nhớ bà đã mất 

 

Bạn lặng lẽ nhìn tôi – đôi mắt bạn tròn đen ngấn nước 

Tôi không còn hỏi nữa từ đâu, tại sao. 

 

Tôi biết bạn đang ở đây, nơi này – trong bàn tay mẹ Chăm 

 – đã năm năm – sẽ nhiều năm nữa – trong vòng tay dịu hiền plây mới 

 

Bạn lặng lẽ nhìn tôi – trong mắt bạn long lanh nắng ấm. 
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ay~T O%Q% d} pl] c' 
 
dh*K tV} ay~T m/ hpK =m n} 
ay~T wH a_k<K oH hd@R aZN pl] _y> hd@R  
 aZN  a=MK hd@R x@P O%Q% 
 
dh*K tV} ay~T y&% h=gT =m tn} 
ay~T wH a_k<K oH E~v _y> E~v a=MK  
 o% _d<K m~K  l{h{K _b*<H 
 
ay~T _m" dh*K oH _q' a`% mt% W@R d$ s} _h<K 
dh*K oH A{N tV} m/ hl]& ky&% h=gT 
urK ay~T _d<K pK n} d`{P pK n} d} pl%K  
 tz{N a=mK c' l{m% E~N tp% _b*<H r_l% E~N v@K dl'  
 v/ pl] b{r~/ rn# lmN 
 
ay~T _m" dh*K oH _Q' dl' aER mt% _OH S/ pQ`K O*@T 
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ay~T O%Q% d} pl] c' 
 

dh*K tV} ay~T m/ hpK =m n} 

ay~T wF a-k<K oF hd@R aZN pl] -y> hd@R  

 aZN  a=MK hd@R x@P O%Q% 

 

dh*K tV} ay~T y&% h=gT =m tn} 

ay~T wF a-k<K oF E~v -y> E~v a=MK  

 o% -d<K m~K l{h{K -b*<F 

 

ay~T -m" dh*K oF -q' a %̀ mt% W@R d$ s} -h<K 

dh*K oF A{N tV} m/ hl] ky&% h=gT 

urK ay~T -d<K pK n} d`{P pK n} d} pl%K  

 tz{N a=mK c' l{m% E~N tH% -b*<F r-l% E~N v@K dl'  

 v/ pl] b{r~/ rn# lmN 

 

ay~T -m" dh*K oF -Q' dl' aER mt% -OF S/ pQ`K O*@T 
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HOA XƯƠNG RỒNG 

 

 

Trần mình trong nắng 

Cây đứng xếp hàng 

Giữa đồi cát trắng 

Vẫn giữ màu xanh 

 

Trên đồi đất bạc 

Dù nắng dù mưa 

Cây vẫn cho hoa 

Vắt mình mà rực 

 

Không mùi hương lạ 

Chẳng lời ngợi ca 

Hoa cứ là hoa 

Sống đời lặng lẽ 

 

Như dân quê mình 

Quanh năm cơ cực 

Dẫu bao bão giông 

Một đời bám đất. 
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b{z~% dlH r{E% 
 
dN \d] d} pQ`K 
dK tl] f~N d$ 
\k;H _c<R c&H pt{H 
B`N A{K b@R lh# 
 
_z<K O&@N tnH _k*<K 
l{z{K ZP t&% r{y% 
f~N W@K tb`K b{z~% 
WK \d] _b*<H E@T 
 
o% hz~w s`' \c{H 
o% pn&@C _FK j% 
B`N b{z~% dlH r{E% 
d`{P rYFa=nH 
 
y~/ anK pl] pl% 
E~N b{lN rO} rOH 
\b] k% r{b~K t_E<w 
s% rY EN tnH 
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NƯỚC SẠCH VỀ LÀNG 

 

 

Bấy lâu uống nước suối 

Hết suối rồi đến ao 

Plây em tự thuở nào 

Ông rằng luôn thiếu nước 

 

Lũ trâu tìm vũng đục 

Mục đồng: nước đái trâu 

Ruộng cạn tới lũng sâu 

Cây rừng cùng khát nước 

 

Điện về như mắt sáng 

Thắp đời làng tối tăm 

Mương như tay mẹ hiền 

Xoa dịu đồng khô hạn 

 

Mỗi sáng em đến trường 

Như lần đầu, sướng quá 

Mỗi bước qua con mương 

Nước như là khách lạ 
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a`% hc{H =m pl] 
 
_d@H xn} mV~' a`% _\c<H 
ab{H _\c<H _b*<H t@L r{_b" 
a`% hc{H _E @̀P hl[ B/ 
pl] ad] m/ =r rK 
 
tp&@L kbv d&H dqv v{K 
rg*$ a`% mi{K kbv 
a_l<K _D" t@L kl~K _yK 
f~N =g* j/ _QK a`% 
 
t\nK _g' y~/ y/ pQ`K 
\t~C rY \d] hdH tO/ 
r{_b" a`% y~/ pl%K tz{N 
a=mK t=p t\nN hm~% E@T 
 
yP hr] _n< s/ bC 
y~/ tmr@P S@H t`N 
yP y' Q&@C tF% r{_b" 
a`% \d@H ur/ =t& \c{H 
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a`% hc{F =m pl] 
 

-d@F xn} mV~' a %̀ -\c<F 

ab{F -\c<F -b*<F t@L r{-b" 

a %̀ hc{F -E @̀P hl[ B/ 

pl] ad] m/ =r rK 

 

tp&@L kbv d&F dqv v{K 

rg*$ a %̀ mi{K kbv 

a-l<K -D" t@L kl~K -yK 

f~N =g* j/ -QK a %̀ 

 

t\nK -g' y~/ y/ pQ`K 

\t~C rY \d] hdF tO/ 

r{-b" a %̀ y~/ pl%K tz{N 

a=mK t=p t\nN h~% E@T 

 

yP h] -n< s/ bC 

y~/ tmr@P S@F t`N 

yP y' Q&@C tH% r{-b" 

a %̀ \d@F ur/ =t& \c{F 
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HỒN TRỐNG GINANG 

 

 

Trăm năm và ngàn năm 

Gập ghềnh qua năm tháng 

Vượt bao nhiêu gian nan 

Để lại đời điệu trống 

 

Êm dịu điệu Biyen Tiong 

Hùng tráng nhịp Tang Hok 

Sôi nổi điệu Chei Tathun 

Buồn buồn khúc Atapah * 

 

Trăm năm rồi ngàn năm 

Tổ tiên mình nhảy múa 

Theo nhịp trống ginang 

Cứ mới hoài, không cũ 

 

Trống gọi mình vào hội 

Vui riêng hòa vui chung 

Trống đuổi xua tăm tối 

Vẫy tốt lành vào thôn 

 

Ginang và trống cơm 

Từng thế hệ vang lên 

Đánh thức hồn dân tộc 

Chung tiếng trống Tây Nguyên 

 

_____________ 

* Tên các điệu trống dân tộc Chăm 
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x&N E@P g{n$ 
 
r{t~H E~N _s" r{b~w E~N 
_d' c&/ kQH kK kN 
_d' kL =r pd# aEK 
_\E" k_Q" =m rg# g{n$ 
 
rD} rD&@L rg# b{_y@N _t`" 
tt} tt$ _F/ t/ a_h<K 
oT m_nT x@P c] tE~N 
=\d& =\d& rg# atpH 
 
r{b~w E~N _b*<H r{t~H E~N 
r{j% ng@R t@L r{j% _\p" 
tE{T c=r m/ rY rK 
_d<K _s" prN rg# g{n$ 
 
g{n$ ew \d] tm% hdH 
b&] \pN h*% b&] hr~/ 
g{n$ Fr_l< x~P pl~P 
_\g" =m r{b~w yK y~' 
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MẸ VỀ 

 

 

Đi trong hàng lá cha trồng 

Bên trên là nắng cạnh giồng là nương * 

Bà ngồi vá áo trên giường 

Chị thì lại đứng soi gương, úi dào! 

Ông nằm đọc sách chõng cao 

Còn em tính chuyện hái sao trên trời 

Thằng Út cứ mải mê chơi 

Một mình mà vẫn vẽ vời quát la 

 

Bỗng đâu có tiếng: "mẹ về" 

Cổng tre đầu ngõ cả nhà dòm sang. 

_______________ 

 

* Giồng: dãy đất ca, hai bên là ruộng, được sử dụng làm rẫy hay đất thổ cư. 
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a=MK =m 
 
_n< dl' hl&] b{z~K hl% f~N 
_z<K _g*" nN pQ`K _m" \t~N y^ r{_b" 
a=MK bL aw tK cn/ \k;' 
=i d$ FS/ \k@H mn~H mn/ b`K g*R 
am% dn/ p*@C tp~K _z<K ppN 
k] k\h`% =pK pt~K hr~/ j`$ pn{K l{p] 
bN tl~C _d<K mi{N s% \d] 
j/ _\p@w _a<T j/ ah] _k*< =\b 
 
xK nN h~% x@P a=MK  =m 
O$ j/ a_k<K O%K \g@P \d] _m" tF%
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a=MK =m 
 

-n< dl' hl&] b{z~K hl% f~N 

-z<K -g*" nN pQ`K -m" \t~N ŷ r{-b" 

a=MK bL av tK cn/ \k,' 

=i d$ HS/ \k@F mn~F mn/ b`K g*R 

am% dn/ p&@C tp~K -z<K ppN 

k] k\h`% =pK pt~K hr~/ j`$ pn{K l{p] 

bN tl~C -d<K mi{N s% \d] 

j/ -\p@v -a<T j/ ah] -k*< =\b 

 

xK nN h~% x@P a=MK  =m 

O$ j/ a-k<K O%K \g@P \d] -m" tH%
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HỘI LÀNG CHĂM 

 

 

Katê đêm đỏ lửa 

Lửa đỏ sáng đường plây 

Người vui như cờ mở 

Đời tươi như lá cây. 

 

Katê ngày mở hội 

Hội mở khắp làng Chăm 

Mưa reo trong áo mới 

Lời reo trong nắng xanh. 

 

Bỏ nhọc nhằn năm cũ 

Người đi tay trong tay 

Bờ môi nối tiếng cười 

Mắt tìm nhau thắp ấm. 

 

Katê bạn qua mình 

Ta cùng lên tháp nhé 

Mai Tết tớ lại sang 

Ta được thêm ngày lễ. 
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k_t^ pl] c' 
 

k_t^  ml# ap&] G&@H 
t\n%K ap&] hdH jlN pl] 
_O<K b&] y~/ _dK p@H 
rY E@T =S hl% cr=m 
 
k_t^ hr] y~/ _\bK r{j% 
r{j% p@H \g@P pl] c' 
hjN _iN dl' aw c~K 
r{=nH _iN dl' pQ`K lh# 
 
F=k*H kN dMN Q~N k*K 
mn&{X _n< tz{N pN tz{N 
kp~% _k*< c=O& tO&K x@P 
mt% d&H mt% G/ hn`[ 
 
k_t^ ay~T hd@R =m pl] 
_A<L It% t_gK b{_mU v%K 
_t@T hd] hl~N g{lC tF% 
r{j% tO&K r{j% st`K 
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ĐIỀU ƯỚC 

 

 

Cả lớp im lặng nào 

Cô sẽ cho một phút 

Em ghi lên điều ước 

Chỉ một điều ước thôi 

 

Em: đất nước thanh bình 

Em mong ba sống lại 

Em ước chiếc áo lành 

Em: làng có nước sạch 

Em: đừng ai đói nghèo 

Em mơ mái trường đẹp 

 

Ôi bao nhiêu điều ước 

Nhỏ bé, nhỏ bé thôi 

Biết bao giờ có được. 
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kD% _c" 
 
\g@P tL bC g{Q$ kC 
=n \g~% \b] s% wK 
b{qH b{aR _k<K _c" t\k;% 
_y> s% _b<H ad] xrK 
 
ad] tnH r{y% g{Q$ ng@R 
ad] _c" am% d`{P w@K 
ad] t\k;% b*H aw s`' 
ad] pl] h~% a`% hc{H 
ad] =j& _d<K E] k_E<T r{OH 
ad] _OH s/ bC b{r~w 
 
_d' kD% _c" E~N r{=nH 
l{p] ax{T l{p] ax{T m{N 
E~w k% _b @̀N j`$ l{=gH 



 27 

kD% -c" 
 

\g@P tL bC g{Q$ kC 

=n \g~% \b] s% vK 

b{qF b{aR -k<K -c" t\k,% 

-y> s% -b<F ad] xrK 

 

ad] tnF r{y% g{Q$ ng@R 

ad] -c" am% d {̀P v@K 

ad] t\k,% b*F av s`' 

ad] pl] h~% a %̀ hc{F 

ad] =j& -d<K E] k-E<T r{OF 

ad] -OF s/ bC b{r~v 

 

-d' kD% -c" E~N r{=nF 

l{p] ax{T l{p] ax{T m{N 

E~v k% -b`@N j $̀ l{=gF 
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NẮNG PHAN RANG 

 

 

Lên cao là Ma Nới 

Xuống thấp thì Từ Tâm 

Cà Ná qua Tháp Chàm 

Nắng và bao la nắng. 

 

Anh đang rét Cao Bằng 

Vào quê em sưởi ấm 

Chị đang mưa Ban Mê 

Xuống Phan Rang phơi nắng. 

 

Quê em xương rồng xanh 

Kẻ mát đồi cát nóng 

Xoa dịu làn gió hanh 

Có chùm nho đỏ mọng. 

 

Có tiếng cười bạn Chăm 

Tươi trong như tiếng lá 

Có áo trắng chị Kinh 

Bay như là mưa lạ. 
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pQ`K p\n/ 
 
t_gK _g*" nN hm~% lnC 
\t~N tK _yK pl] xn/ 
_O<K kqK tF% _ON hl% 
pQ`K _s" w/ t@L pQ`K  
 
x=i l{aN pK b{rK _\p" 
tm% ng@R ad] FG/ r~P 
k=n _z<K _B<K \k;H hjN 
\t~N pl] ad] pb~% pQ`K  
 
pl] ad] dlH r{E% lh# 
c{H lh@Y _c<R c&H pQ`K  
Fl}D&@L az{N xltN 
h~% rj' _W<w B/ tEK 
 
h~% pn&@C _Q' ay~T c' 
y~/ hl% hr} x@P j=zH 
h~% aw =D k=n y&@N 
p@R y~/ hjN =EK \c{H
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HỘI DIỀU 

 

 

Một cánh diều – trăm cánh diều 

Bay là bay lên – bay cao hơn nữa 

Ăn gió cho no – sức dài cứ mở 

 

Một cánh diều – ba cánh diều 

Bay là bay cao – tung mình gió lớn 

Vẫn cứ cần dây – vẫn không quên đất 

 

Gió là chí cả – dây là cuống nhau 

Đất là quê hương – diều là sức trẻ 

Cứ thế mà bay – sánh vai bốn bể 

 

Ngày mai mỏi gió – đất lại thu về 

Diều nghỉ trong quê – diều nằm với đất 
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r{j% kl/ 
 
s% E`P kl/ r{t~H E`P kl/ 
O@K =EK l/ Ik~% ad@Rh% p@R t_gK 
mK h~% az{N _\p" Q^ \p;N Q^ p@H 
 
s% E`P kl/ k)/ E`P kl/ 
mi{N _s" tg{n~' _l<K \d] az{N r{yK 
j/ aj@L t@L tl] j/ o% w@R tnH 
 
az{N nN nmK r{y% tl] y~/ tl] bEK 
tnH j@H pl] pl% kl/ nN \p;N r{=qH 
=S nN _b*<H p@R Fy~/ _s" \g' nrH 
 
hd] hr] az{N l{gH tnH g{lC r~Y =m 
kl/ w@K _s" pl] kl/ pd] _s" tnH 
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r{j% kl/ 

 
s% E`P kl/ r{t~F E`P kl/ 

O@K =EK l/ Ik~% ad@Rh% p@R t-gK 

mK h~% az{N -\p" Q̂ \p,N Q̂ p@F 

 

s% E`P kl/ k)/ E`P kl/ 

mi{N -s" tg{n~' -l<K \d] az{N r{yK 

j/ aj@L t@L tl] j/ o% v@R tnF 

 

az{N nN nmK r{y% tl] y~/ tl] bEK 

tnF j@F pl] pl% kl/ nN \p,N r{=qF 

=S nN -b*<F p@R Hy~/ -s" \g' nrF 

 

hd] hr] az{N l{gF tnF g{lC r~Y =m 

kl/ v@K -s" pl] kl/ pd] -s" tnF 
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RẪY CÒ NHÀ EM 

 

 

Ruộng Da rồi tới đám Gò 

Láng Kuao mới đến rẫy Cò nhà em 

Một lần lạ cũng thành quen 

Lối xa có chúng bạn thêm thành gần 

 

Mới rày cha bảo rất căng 

Ông Rừng qua lại kiếm ăn chốn này 

Kinh hồn cả lũ hươu nai… 

Chuyện đâu như chuyện của thời xửa xưa 

 

Núi thiêng năm ấy, bây giờ 

Rừng hoang đã hóa rừng thưa mất rồi 

Rẫy Cò không bóng cò trôi 

Mình ngồi nướng bắp kể thời xửa xưa 
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ap~H _k<K s/ ad] 
 
hm~% abw t@L t_OK a_l<K kn~% 
O*/ xR t@L ap~H _k<K v~% s/ ad] 
s% O$ \c{H _b*<H rQ@P r] 
jlN _n< atH ay~T r_l% \d] j/ xm/ 
 
b{r~w kL am% lC b`K kN 
o/ =g* =r rH d&H O$ y$ d@R 
s% tp&@L r{E% \W&H j. E~R 
kD% mn} _b*<H y~/ _d' dl{kL 
 
urK hd@R c@K g{\n@H mkL 
=g* r# F=l l{h{K j`$ O*/ _k<K Bw 
w/ ap~H _k<K oH _k<K _n< 
\d] a# tz@Y E@T dK yw _Q' =g* 
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CHUYỆN XƯA 

 

 

Chuyện xưa kể rằng 

Ở làng Chakleng 

Cậu nhỏ tên Khó 

Theo bà tên Khổ 

Mót lúa ngoài đồng 

 

Có sứ Tàu sang 

Đòi vua cống nạp 

Cỗ bánh biết hát 

Sợi thừng bằng tro 

 

Thế rồi 

Mõ nhỏ mõ to 

Vang cùng thôn xóm 

Cậu bé la lớn 

Lo gì mà lo 

 

Bện rơm làm thừng 

Vào khương rồi đốt 

Sứ Tàu thậm dốt 

Bánh hát là ta 

 

Ngày mai dâng vua 

Thế là thoát nạn 

 

Chuyện kể tiếp rằng 

Cậu nhỏ lớn lên 

Làm vua đất nước 

Khai mương đắp đập 

Tưới nước xanh đồng 

 

Chuyện kể mãi rằng… 
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kD% mkL 
 
kD% mkL AN lC 
pK pl] c=k*/ 
c] ax{T aZN rOH 
t&] m~K aZN k_E<T 
dl&@N p=d l{z{w t\nN 
 
h~% _g<N _l<w m=r 
_QK ptw s&] _tK 
_EU ahR E~w a_d<H 
d$ tl] m/ hb~w 
 
_d' nN ... 
_A<K _\p" _A<K ax{T 
dnY \g@P pl] pl% 
c] ax{T _\p@w _a<T 
_l<w =gT _b*<H _l<w 
pK _pU ZP tl] 
Ftm% A/ _b*<H c~H 
_g<N _l<w tp~N hr@H 
ahR a_d<H nN k~/ 
pg~H =O t_gK ptw 
F\t~H kD% c&/ kQH 
 
kD% AN Ft&] lC 
c] ax{T _\bK _\p" 
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ZP ptw p\k$ ng@R 
Fk&@C r{_b" Fb@K bn@K 
a`% Q&@C lh# t\nN 
 
kD% nN AN _m`@T ... 
 
kD% mkL 
 

kD% mkL AN lC 

pK pl] c=k*/ 

c] ax{T aZN rOF 

t&] m~K aZN k-E<T 

dl&@N p=d l{z{v t\nN 

 

h~% -g<N -l<v m=r 

-QK ptv s&] -tK 

-EU ahR E~v a-d<F 

d$ tl] m/ hb~v 

 

-d' nN ... 

-A<K -\p" -A<K ax{T 

dnY \g@P pl] pl% 

c] ax{T -\p@v -a<T 

-l<v =gT -b*<F -l<v 

pK -pU ZP tl] 

Htm% A/ -b*<F c~F 

-g<N -l<v tp~N hr@F 

ahR a-d<F nN k~/ 

pg~F =O t-gK ptv 

H\t~F kD% c&/ kQF 
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kD% AN Ht&] lC 

c] ax{T -\bK -\p" 

ZP ptv p\k$ ng@R 

Hk&@C r{-b" Hb@K bn@K 

a %̀ Q&@C lh# t\nN 

 

kD% nN AN -m`@T ... 
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TUY PHONG LÀNG CHĂM 

 

 

Một ngày hè xe ghé Tuy Phong 

Cồn cát trắng nối tay cồn cát 

Dê con gầy nhìn người ngơ ngác 

Be be chạy tìm mẹ be be. 

 

Gió nồm lên sóng vỗ biển hè 

Trời rất xanh và mây rất trắng 

Áo trắng chị Chăm đi trong nắng 

Đội lu nước mà tay dám buông* 

 

Bạn lại được đi dưới hàng dương 

Lá như tạt mát xuống con đường 

Ở đây tha hồ nghe  nhạc cát 

Gió bè cao và biển bè trầm  

 

Ở dây xe hãy lên làng Chăm 

Tiếng trẻ như tiếng chim ríu rít 

Đất khô tự thuở nào vẫn khát 

Hồn người như lá cứ tươi xanh. 

 

____________ 

* người phụ nữ Chăm thường ít nắm những vật đang đội,  

   lu: hũ bằng đất nung 
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ng@R _\k" pl] c' 
 
s% wR B/ r{_d@H =wH pl] _\k" 
_c<R c&H pt{H wK _k" _c<R c&H 
anK p=bY l{w/ _m" ur/ O@K kl@K 
d&H In% =OK =OK Q&@C =E& _\k" 
 
az{N m_r" =m r{yK _p<H tE{K B/ 
l{z{K E`K b@R tg{n~' pt{H O`K 
aw _k<K =n c' _n< dl' pQ`K 
Q&% l~% a`% _b*<H tz{N A{N p_l< 
 
_A<L ay~T g{lC _n< al% hl&] f~N 
hl% y~/ EC b{z~K \t~N A&@L jlN 
tK nN p@H x&N p$ rg# c&H 
az{N rg# _\p" _d<K tE{K rg# _b @̀R 
 
tK n} r{_d@H _n< t_gK pl] c' 
x@P r{=nH y~/ x@P c`[ kr{T p{T 
tnH E~% m/ kL yw _d<K t\E;K 
y~/ hl% x&N mn&{X E@T lh# lh# 
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TRƯỜNG MỚI Ở PLÂY 

 

 

Quê bạn nằm khuất sau đồi 

Qua hai cái láng với mươi đám chè 

Mất chừng chục phút đạp xe 

Thêm dăm phút dắt qua ba cát cồn 

 

Trường bạn nằm cách con sông 

Học lên lớp bốn phải vòng lối trên 

Ba mươi đứa cứ vơi dần 

Cuối năm điểm lại chỉ bằng nửa thôi 

 

Ngôi trường mới xây lên rồi 

Bạn thôi trễ lớp, thầy thôi vắng trò 

Đi rừng cha mẹ hết lo 

Gió nam hết nạt những bờ môi xinh 
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s/ bC pK pl] 
 
pl] ay~T _d>K gH _d@H O&@N 
tF% d&% O*/ _k*<K _s" _d' a_l<K lN 
l{h{K s% p)H wK j&K rN 
c`{P J~L s% l{K tF% awN c&H G~R 
 
s/ bC _d<K _Q<H _b<H _\k" 
t_gK t@L tL F%K n&@C _g*" x$ y@U 
k)/ p)H kr/ t_tK yP wR 
p~C E~N l}=VY g{lC _OH pbN k{K h*@U 
 
s/ bC b{r~w FbK a_k<K E~N 
ay~T ab{H r_l< t~K _x@H _iN k% \g~% 
_n< =g* oH kuK a=MK am% 
az{N m_r" oH _d<K y~K E~% c=O& _BU 
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s/ bC pK pl] 
 

pl] ay~T -d<K gF -d@F O&@N  

tH% d&% O*/ -k*<K -s" -d' a-l<K lN 

l{h{K s% p)F vK j&K rN 

c`{P J~L s% l{K tH% avN c&F G~R 

 

s/ bC -d<K -Q<F -b<F -\k" 

t-gK t@L tL H%K n&@C -g*" x$ y@U 

k)/ p)F kr/ t-tK yP vR 

p~C E~N l}=VY g{lC -OF pbN k{K h*@U 

 

s/ bC b{r~v HbK a-k<K E~N 

ay~T ab{F r-l< t~K -x@F -iN k% \g~% 

-n< =g* oF kuK a=MK am% 

az{N m-r" oF -d<K y~K E~% c=O& -BU 
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CHỊ – EM 

 

 

Chị ngồi đưa thoi dệt 

Đèn dầu soi chị nghiêng 

Bóng in lên tường đất. 

 

Lách cách và… lách cách 

Vang đều trong đêm hẹp. 

 

Nuh hãy còn khá dài * 

Mấy giờ chị nghỉ tay? 

 

Bài sử em đã thuộc 

Toán đố cũng vừa xong 

Thoi chị vẫn lách cách… 

 

"Chị tạm ngưng cấp một 

Em cố gắng học cao 

Cha mẹ chắc thế nào 

Cũng vui nơi chín suối" 

 

Lời chị em nhớ mãi 

Lòng chị em thấu rồi. 

 

Mấy giờ chị nghỉ tay? 

Bao giờ em khôn lớn? 

 

_________________ 

* Nuh : cuộn sợi dọc của khung dệt. 
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=i ad] 
 
=i _d<K mv[ \E%K hl&K 
mvK S/ =EK =i _O*@U 
b{z~K i{N d} dn/ hl~K 
 
b*K b*K _b*<H ... b*K b*K 
x@P \p;K tv} dnY ml# 
 
n~H ppN =i _d<K ataH 
_d' t~K =i d@H tz{N 
 
xKk=r ad] b{r~w _Q> 
kD% kt{H ZP _b*<H j^ 
\p;K =i tv} b*K b*K ... 
 
=i tL s% _k*<H _y<T 
ad] mrT h=t bC _g*" 
a=MK am% ad] ZP hb@R 
b&] t`N tK _lK _d@H ... 
 
pn&@C =i ad] hl~H pj^ 
t`N =i ad] E~w ab{H 
 
t~K _d' =i pd] tz{N 
_b @̀N hl] ad] _\p" t_gK 
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GIÓ  

 

 

Gió về từ biển, gió nói với lá điều gì mà lá reo vui  

Lá reo vui từ chiếc này sang chiếc khác, tàn này qua tàn khác,  

 hàng cây này nối hàng cây khác  

 

Gió chạy qua sông, nói với nước điều gì mà nước kiểng chân chồm 

  qua bờ như muốn dòm xem trên ấy có gì lạ. 

Gió nhảy xa, gió nhảy cao  

Gió nhào lộn trên đồi rủ lũ cát tung bay với gió 

Gió trườn qua plây, gió trôi trên mái tranh vỗ về nỗi  

 đơn chiếc tuổi già  

Gió xô biển làm rì rầm sóng. 

 

Đôi khi gió cũng biết chập chững từng bước rất nhẹ,  

 thật khẽ qua vòm tóc chúng bạn khiến nó vờn bay 

Vờn bay cùng giấc mơ tuổi nhỏ. 
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az{N 
 
az{N m/ tE{K p~R, az{N _Q' _s" hl% _b<H =gT 
  _b*<H hl% _k*< =QH 
hl% _k*< m/ awN yP awN 
  DN tF% DN, tl] n} tO&K t&] tl] _d@H 
az{N Q&@C tF% _\k", _Q' _s" a`% _b<H =gT _b*<H a`% k=WK a;' 
  y~/ _c" a`@K gH _d@H h/ h~% h=gT kr] \c{H 
az{N _p*" atH, az{N =ST _g*" 
az{N pl% dl{u% _z<K O&@N kl~%, 
  j%K tp&@L c&H mi{N tkp)/ _s" az{N 
az{N =r& tF% pl], az{N rlN _z<K pb~/ gK 
  _Q' F_j`U E~N th% mt&] r{OH 
az{N tl@K a`% tE{K pQ@R r{b~w r{yK t_\EK 
 
h~% kL az{N j. \E# =c =cH s% y' s% y' b`K W*@L, 
  b`K l{D&@L tF% l{b~K O~K _d' ay~T ZP k% v~% p@R a&@L 
p@R a&@L _s" pn{K l{p] E~N r{=nH.       
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az{N 
 

az{N m/ tE{K p~R, az{N -Q' -s" hl% -b<F =gT 

  -b*<F hl% -k*< =QF 

hl% -k*< m/ avN yP avN 

  DN tH% DN, tl] n} tO&K t&] tl] -d@F 

az{N Q&@C tH% -\k", -Q' -s" a %̀ -b<F =gT -b*<F a`% k=WK a,' 

  y~/ -c" a`@K gF -d@F h/ h~% h=gT kr] \c{F 

az{N -p*" atF, az{N =ST -g*" 

az{N pl% dl{u% -z<K O&@N kl~%, 

  j%K tp&@L c&F mi{N tkp)/ -s" az{N 

az{N =r& tH% pl], az{N rlN -z<K pb~/ gK 

  -Q' H-j`U E~N tH% mt&] r{OF 

az{N tl@K a %̀ tE{K pQ@R r{b~v r{yK t-\EK 

 

h~% kL az{N j/ \E# =c =cF s% y' s% y' b`K W*@L, 

  b`K l{D&@L tH% l{b~K O~K -d' ay~T ZP k% v~% p@R a&@L 

p@R a&@L -s" pn{K l{p] E~N r{=nF.       
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NGOẠI VỀ THĂM 

 

 

Thương là thương ơi 

Này bà ngoại nhé 

Tay nhăn nheo thôi 

Mà bồng cứ khoẻ 

 

Nhai trầu nhóp nhép 

Mà cười cứ tươi 

Chẳng ở cái môi 

Mà nơi khoé mắt. 

 

Nghe cháu kể nhé 

Này bà ngoại ơi 

Cha đã rẫy rồi 

Tối mới về bản 

 

Đã lâu ngày lắm 

Ngoại mới xuống thăm 

Mẹ có việc bận 

Nhà thì vắng tanh 

 

Thôi bà cháu mình 

Chuyện tha hồ nhé. 
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m~K =m rw$ 
 
an{T b`K an{T Q] 
n} M~K k] vK 
tz{N l{w/ l{=wH m{N 
_FK o% E~w =g*H 
 
tg] m~K oH _d<K 
kp~% _k*< E@T hl% 
d} c=O& o% kC 
m`K A[ dl# mt% 
 
p$ t_c<w AN vK 
n} m~K k] l@Y 
am% _n< ap~H atH 
hh)w dy@P m/ =m 
 
_OH b`K =S& hr] 
m~K m/ \t~N rw$ 
a=MK h~% \b~K j@L 
s/ oH _d<K E] 
 
y^ m~K t_c<w \d] 
_Q' =g* b{\E~K vK 
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NGƯỜI RAGLAI XƯA – NAY 

 

 

Em thấy bà mẹ Raglai 

Áo rách lội qua con suối 

Gùi cũi lội qua con suối 

Đi về bóng plây xa xôi 

 

Em thấy một chú Raglai 

Cánh tay trần lội qua suối 

Dắt cặp trâu cày qua suối 

Về nương rẫy rất xa xôi 

 

Em thấy các bạn Raglai 

Đôi chân trẻ lội qua suối 

Cặp trên lưng lội qua suối 

Vẫn con suối ấy 

Đến ngôi trường mới gần thôi. 
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ur/ r=g* _d@H xn} 
 
ad] _OH a=MK  r=g* 
aw =tK =l& tF% _\c<H 
g~Y W~H =l& tF% _\c>H 
\t~N tK pl] hl] atH l{=B& .... 
 
ad] _OH pc] r=g* 
=l& \d] _E<H _n< tF% _\c<H 
d&] y~w kbw _n< tF% _\c<H 
t_gK ap~H hl] atH l}=B& ... 
 
ad] _OH _d' ay~T r=g* 
y' k=t r{=nH =l& tF% _\c<H 
ktP _z<K _r" =l& tF% _\c<H 
j/ A&@L _\c<H nN 
_n< t@L s/ bC =jK m{N.  
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ur/ r=g* -d@F xn} 
 

ad] -OF a=MK  r=g* 

av =tK =l& tH% -\c<F 

g~Y W~F =l& tH% -\c>F 

\t~N tK pl] hl] atF l{=B& .... 

 

ad] -OF pc] r=g* 

=l& \d] -E<F -n< tH% -\c<F 

d&] y~v kbv -n< tH% -\c<F 

t-gK ap~F hl] atF l}=B& ... 

 

ad] -OF -d' ay~T r=g* 

y' k=t r{=nF =l& tH% -\c<F 

ktP -z<K -r" =l& tH% -\c<F 

j/ A&@L -\c<F nN 

-n< t@L s/ bC =jK m{N.  
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TẠI SAO TRÂU KHÔNG CÓ HÀM DƯỚI 

 

 

Ở thời xa xưa lắm 

Có Chú Cọp ngạo mạn 

Anh thợ cày khôn ngoan 

Bác Trâu Già biết phận.  

 

Ngày này sang ngày khác 

Trâu Già xuống ruộng cày 

Trâu Già lên gặm cỏ. 

 

Một hôm Cọp đi ngang 

Nhếch mép cười ngạo nghễ 

– Này bác khờ kia 

 Dại gì dại thế 

 Thằng người bé tí 

 Xỏ mũi bác chơi 

– Không, bác Cọp ơi 

 Thân người tuy nhỏ 

 Trí thời rất to 

– À thì ra thế 

 Để ta thử cho. 

 

Đến gặp anh thợ cày 

Chú Cọp ta đằng hắng: 

– Này cậu người kia 

 Trí to thế nào 

 Cho ta xem với 

– Xin bác hãy đợi 

 Tôi cất ở nhà 

 Nhưng nhà xa lắm 

 E bác bỏ đi 

– Ta mà bỏ đi!? 

– Trí này to lắm 

 E bác sợ hãi 

– Ta mà sợ hãi? 

 Không tin cứ trói 

 Này cậu người ơi! 

  

Thế là anh thợ cày 

Trói gô Chú Cọp lại 

Sẵn roi dong trên tay * 
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Quất Cọp ta túi bụi. 

 

Trên bờ cao gặm cỏ 

Bác Trâu nghếch mõm cười 

Rủi thay! Một hòn đá 

Đâu rớt xuống, mẹ ơi! 

Xin bác nguyên hàm dưới. 

 

______________ 

* Dong: tên một loại cây mọc hoang. 

 

 

 

hb@R kbw oH h~% tg] al% 
 
m/ kL lK dK _d^ 
h~% c] r{_m" c@K kr@K 
=i bL l{a&% jK krK 
w% kbw E~w k% wK \d] 
 
hr] n} t@L hr] pkN 
kbw th% \t~N hm~% l{a&% 
kbw th% t_gK _k @̀L kr@K 
 
s% wR r{_m" _n< gN 
F=wY c=O& _k*< h&H h&H 
- n} w% g{l% _d@H 
g{l% g@P g{l% m{N 
bN mn&{X x{T _x<T 
c~K Id~/ w% mi{N 
- W@P o% c] l@Y 
mn&{X r~P x{T b`K  
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m{N MT v~% _\p" 
- =hY y~/ nN Q% 
=l& k% k~/ a`@K 
 
_n< p@P =i bL l{a&% 
c] r{_m" ZP x@P g=\mH 
- n} bN mn&{X nN 
MT _\p" y~/ hb@R 
p_y@R =m _m" y@H 
 
- l}k~/ o/ c/ _y> 
dh*K +cK pK s/ 
m{N v~% _\p" hr@H 
Q% o/ k*%K _n< 
- k~/ _b*<H k*%K _n< 
- MT n} _\p" _l% 
Q% k% o/ h&@C 
- k~/ A{U kC h&@C 
myH h;% oH d`N 
y^ bN mn&{X nN 
r~P n} _b*<H g{rK 
 
_d' nN =i bL l{a&% 
mK _d' gw/ tl] \bK 
g{rK r{_m" Fg# tm% f~N 
hjT hw] _y" d} tz{N 
xy&K v~% _\p@w _OH a=MK 
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_z<K aR _g*" kkN hr@K 
w% kbw h^ k/ _k*< 
gw b`K, s% _b<H pt~w 
hl] =lK \t~N, o/ m~K 
l{k~w w% t\k~/ tg] _yK 
 

mục lục 

Trà Ma Hani 

em, hoa xương rồng & nắng 

 

*Khúc ca màu xanh - Xơp adauh bơr lahơm *Lời người cha đất nắng - Panwơc 

amư bhum pađiak *Câu hỏi - Kanain tanhi *Bạn Bana ở làng Chăm - Ayut Bbana 

di palei Cam *Hoa xương rồng - Bingu dalah ritha *Nước sạch về làng - Ia hacih 

mai palei *Hồn trống ginang - Xwan thơp ginơng *Mẹ về - Amaik mai *Katê hội 

làng Chăm - Kate palei Cam *Điều ước - Bauh lipei *Nắng Phan Rang - Pađiak 

Panrang *Hội diều - Rija kalang *Rẫy cò nhà em - Apuh kauk sang adei *Người 

mỗi ngày mỗi mới - Mưnwix sa harei sa biruw *Chuyện xưa - Kadha mưkal *Tuy 

Phong làng Chăm - Nưgar Kraung palei Cam *Trường mới ở plây - Sang bac 

biruw pak palei *Chị em - Ai adei *Gió - Angin *Ngoại về thăm - Muk mai 

ravơng *Người Raglai xưa – nay - Urang Raglai kal deh – tani *Tại sao trâu 

không có hàm dưới - Habơr kabaw oh hu tagei ala. 

 


